
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 10A – ISP06 
Class Assignment Report - Grade 10A 

(Tuần/week: 08 Từ ngày/From 06/10/2025 đến ngày/To 10/10/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Lâm Thị Thanh Tuyền 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(06/10/25) 

1 SHCN Sinh hoạt nội dung tuần 8  

2 Lịch sử 
Bài 7. Văn minh Hy Lạp – La Mã thời cổ 
đại (Tiết 1) 

SGK, bút biết, vở ghi, thiết 
bị số 

3 Lịch sử 
Bài 7. Văn minh Hy Lạp – La Mã thời cổ 
đại (Tiết 2) 

SGK, bút biết, vở ghi, thiết 
bị số 

4  Lịch sử Chuyên đề 2. Bảo tồn và phát huy giá 
trị di sản văn hoá ở việt nam 

SGK Chuyên đề, bút biết, vở 
ghi 

5 GDKT&PL Học bài mới: 
Bài 5: Ngân sách nhà nước (tiết 3) Mang sách, vở, máy tính 

6 English (Expat) 

 Unit 3_Writing #21-24 p.41-42 
& IELTS Sample Writing 

HS đem theo tập vở, đồ 
dùng học tập và thiết bị 
điện tử phục vụ học tập 

7 English (Expat) 

8 English (Expat) 

9 Toán Luyện tập  

Thứ Ba 
Tuesday 

(07/10/25) 

1 Ngữ Văn Bài 4: Sức sống của sử thi (Tri thức 
đọc – hiểu)  

 

2 Đại sứ SH CLB ĐẠI SỨ  

3 Đại sứ SH CLB ĐẠI SỨ  

4  Toán Luyện tập  

5 Toán Luyện tập  

6 English (Expat) 
Unit 3 Vocabulary Revision & Skills 
IELTS Sample Speaking  
 

SGK, vở ghi, bút viết 7 English (Expat) 

8 English (Expat) 

9 Hướng nghiệp 
Một số kỹ năng thiết yếu cho nghề 
nghiệp (tt) - Kỹ năng giao tiếp 

HS đem theo tập vở, đồ 
dùng học tập và thiết bị 
điện tử phục vụ học tập 



  

 

 

Thứ Tư 
Wednesday 
(08/10/25) 

1 English 
Khan grammar: Unit 1 Lesson 5  

HS đem theo tập vở, đồ 
dùng học tập và thiết bị 
điện tử phục vụ học tập 

2 English 

3 Địa lý 
Chương 4. Khí quyển 
Bài 8: Khí quyển, sự phân bố nhiệt độ 
không khí trên TĐ (tiết 1) 

SGK, vở ghi, bút viết 

4  Địa lý 
Bài 8: Khí quyển, sự phân bố nhiệt độ 
không khí trên TĐ (tiết 2) SGK, vở ghi, bút viết 

5 Địa lý Chuyên đề lựa chọn 
SGK Chuyên đề, vở ghi, bút 
viết 

6 Tin học - CN-KT Những mối quan hệ tốt đẹp Học tại phòng ICT 

7 Tin học - CN-KT Những mối quan hệ tốt đẹp Học tại phòng ICT 

8 Toán Luyện tập  

9 Toán Luyện tập  

Thứ Năm 
Thursday 

(09/10/25) 

1 Ngữ Văn Đọc: Héc Tô từ biệt Ăng – rô – mắc  SGK, vở ghi, bút viết 

2 Ngữ Văn Đọc: Héc Tô từ biệt Ăng – rô – mắc SGK, vở ghi, bút viết 

3 Tự học/ Ôn tập Tự học  

4  GDĐP (STEAM PBL) Thực hành dự án Startup: Tái sinh hơi 
thở truyền thống 4.0 Mang sách, máy tính 

5 GDĐP (STEAM PBL) 
Thực hành dự án Startup: Tái sinh hơi 
thở truyền thống 4.0 Mang vở, máy tính 

6 English 
Unit 3 Grammar & Vocabulary #1-10 
p.43-46 

SGK, vở ghi, bút viết 
7 English 

8 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản ( rào 
nhảy, nấm chiến thuật) 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Đá cầu 
- Di chuyển theo vị trí chiến thuật. 
- Bài tập phát cầu để gây khó cho đối 
thủ." 

Mang giầy thể thao, bình 
nước cá nhân, mặc đồng 
phục thể dục. 

9 GDTC 
"- Các kỹ năng vận động cơ bản ( rào 
nhảy, nấm chiến thuật) 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 

Mang giầy thể thao, bình 
nước cá nhân, mặc đồng 
phục thể dục. 



  

 

 

 

nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Đá cầu 
- Di chuyển theo vị trí chiến thuật. 
- Bài tập phát cầu để gây khó cho đối 
thủ." 

Thứ Sáu 
Friday 

(10/10/25) 

1 Toán Luyện tập  

2 English 
Unit 3 Grammar & Vocabulary #1-10 
p.43-46 (cont) SGK, vở ghi, bút viết 

3 English 

4  Ngữ Văn Đọc: Héc Tô từ biệt Ăng – rô – mắc SGK, vở ghi, bút viết 

5 Ngữ Văn  Đọc: Héc Tô từ biệt Ăng – rô – mắc  SGK, vở ghi, bút viết 

6 GDKT&PL Kiểm tra thường xuyên lần 2 Mang sách, vở, máy tính 

7 GDKT&PL Ôn tập thi giữa kỳ I Mang sách, vở, máy tính 

8 Vật lý 

HCM: Bài 7. Gia tốc, chuyển động 
thẳng biến đổi đều 
VT: Bài 8. Chuyển động thẳng biến đổi. 
Gia tốc 

Sgk, vở, dụng cụ học tập, 
TBĐT, hoàn thành BTVN 

9 Vật lý 

HCM: Bài 7. Gia tốc, chuyển động 
thẳng biến đổi đều 
VT: Bài 8. Chuyển động thẳng biến đổi. 
Gia tốc 

Sgk, vở, dụng cụ học tập, 
TBĐT, hoàn thành BTVN 


